ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM
HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
***

DANH SÁCH

DỰ KIẾN ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI LHTN HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Quê quán
	Đảng viên
	Trình độ
	Chức vụ hiện tại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa - LLCT
	CMNV
	Tin học/Ngoại ngữ
	
	

	
	Cơ quan chuyên trách (cơ cấu 03 đ/c, giới thiệu 03 đ/c)
	

	01
	Đào Thị Quế
	
	1986
	Kinh
	Hà Tĩnh
	Đảng viên
	12/12

TCCT
	ĐHL
	B/B
	Chủ tịch UBH khóa VI
	

	02
	Tạ Minh Tuấn
	1980
	
	Kinh
	Quảng Ngãi
	Đảng viên
	12/12
CCCT
	ĐHXDĐ- CQNN
	A/B
	PCT UBH khóa VI
	

	03
	Triệu Trúc Ngân
	
	1990
	Nùng
	Cao Bằng
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐHKHXH&NV
	A/B
	UV.BCH Huyện Đoàn khóa VII
	

	
	Cơ sở Đoàn khối xã, TT ( Cơ cấu 16 đ/c giới thiệu 16 đ/c)
	

	04
	Điểu Thị Hường
	
	1987
	X’tiêng
	Bình Phước
	Đảng viên
	12/12

TC
	ĐHL
	B/B
	 CT.UBH - CT Hội TT Đức Phong
	

	05
	Hứa Thị Lan Trinh
	
	1988
	Kinh
	Quảng Nam
	Đảng viên
	12/12

TC
	ĐH Kinh tế Luật
	A/B
	UV.UBH huyện – CT Hội xã Đoàn Kết
	

	06
	Lý Thị Giang
	
	1988
	Nùng
	Lạng Sơn
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐH 
	B/B
	 CT Hội xã Phước Sơn
	

	07
	Trần Thị Minh
	
	1985
	Kinh
	Quảng Bình
	Đảng viên
	12/12

SC
	TC kế toán

ĐHL*
	A/B
	UV.UBH huyện - CT Hội xã Phú Sơn
	

	08
	Trần Thị Diệu kỳ Xuân
	
	1991
	kinh
	Thái Bình
	Đảng viên
	12/12


	ĐHL*
	A/A
	CT Hội xã Nghĩa Trung
	

	 09
	Nguyễn Minh Sáu
	1987
	
	Tày
	Thái Nguyên
	Đảng viên
	12/12

TC
	ĐH Luật
	B/B
	UV.UBH huyện - CT Hội xã Minh Hưng
	

	10
	Lê Văn Tiến
	1992
	
	Kinh
	
	Đảng viên
	12/12
	TC Điện
	A/A
	CT. UBH xã Đức Liễu
	

	11
	Hứa Thị Hưng
	
	1989
	Nùng
	Lạng Sơn
	không
	12/12

SC
	ĐHSP
	A/B
	CT Hội xã Thống Nhất
	

	12
	Hà Thị Nhớ
	
	1987
	Tày
	Cao Bằng
	Đảng viên
	12/12
	ĐH Đà Lạt
	B/B
	UV.ủy ban Hội huyện - CT Hội xã Đak Nhau
	

	13
	Trần Thị Hoài
	
	1991
	Kinh
	Nam Định
	
	12/12

SC
	ĐHQTKD
	B/B
	UV.UBH huyện - CT Hội xã Đăng Hà
	

	14
	Nguyễn Thị Tươi
	
	1985
	Kinh
	Ninh Bình
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐH Văn hóa
	A/A
	UV.UBH huyện-CT Hội xã Đồng Nai
	

	15
	Lê Thị Nhi
	
	1996
	Kinh
	Bình Phước
	Đảng viên
	12/12
	ĐH luật
	A/B
	Chủ tịch Hội xã Bình Minh
	Thiên chúa giáo

	16
	Điểu Ngọc
	1987
	
	M’nông
	Bình Phước
	Đảng viên
	12/12

TC
	Trung cấp quân sự
	A/B
	CT. UBH xã Đường 10.
	

	17
	Ngô Minh Tùng
	1991
	
	Kinh
	Quảng Bình
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐHSP
	B/B
	UV.UBH huyện - CT Hội xã Thọ Sơn
	

	18
	Nguyễn Thị Thah Thúy
	
	1989
	Kinh
	Quảng Ngãi
	Đảng viên
	12/12
	TCHC
	
	CT Hội xã Nghĩa Bình
	

	19
	Trương Công Hoàn
	1989
	
	Kinh 
	Cao Bằng
	Đảng viên
	12/12

TC
	ĐH Luật
	B/B
	 CT Hội xã Bom Bo
	

	
	Thanh niên đồng bào dân tộc, tôn giáo tiêu biểu. (Cơ cấu 3 lấy 3)

	20
	Hồ Đức Huy
	1985
	
	Kinh
	Quảng Ngãi
	Đảng viên
	12/12
	ĐHSP
	B/B
	TN dân tộc tôn giáo
	Phật giáo

	21
	Thị Na
	
	1994
	S’tiêng
	Bình Phước
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐHVH
	B/B
	Ủy viên UBH xã Đồng Nai
	Tin lành

	22
	Điểu Mon
	1986
	
	S’tiêng
	Bình Phước
	Đảng viên
	12/12
	ĐH*
	A/B
	TN đồng bào DTTG tiêu biểu
	

	
	Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi (cơ cấu 4 lấy 4)

	23
	Hoàng Hồng Tiến
	1988
	
	Tày
	Lạng Sơn
	Đảng viên
	12/12 SC
	Đại học
	B/B
	TNSX kinh doanh giỏi
	

	24
	Ngô Xuân Bách
	1993
	
	Kinh
	Quảng Bình
	
	12/12
	ĐH
	A/B
	TNSX kinh doanh giỏi
	

	25
	Hoàng Văn Thức
	1986
	
	Tày
	Cao Bằng
	Đảng viên
	12/12
	ĐH
	B/B
	TNSX kinh doanh giỏi
	

	26
	Đậu Trọng Lưu
	1992
	
	Kinh
	Quảng Bình
	Đảng viên
	12/12
	ĐH luật

TC
	A/B
	TNSX kinh doanh giỏi
	

	
	Cơ sở Đoàn khối trường học (cơ cấu 01 giới thiệu 01 đ/c) 
	

	27
	Phạm  Phú Hoành
	1982
	
	Kinh
	Quảng Trị
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐHSP
	B/B
	UV.BT V huyện Đoàn Bí thư Đoàn trường THPT&THCS LTV
	

	
	Cơ sở Đoàn khối cơ quan - LLVT (cơ cấu 04 giới thiệu 04đ/c)
	

	28
	Trương Văn Hồng
	1987
	
	Kinh
	Nghệ An
	Đảng viên
	12/12

SC
	ĐH ANND
	B/B
	BT CĐ Công an huyện
	

	29
	Hứa Thị Thi Xuân
	
	1985
	kinh
	Quảng Nam
	Đảng viên
	12/12
	ĐH luật
	
	BT  CĐ VP.HĐND-UBND huyện
	

	30
	Lê Xuân Hoài Ân
	1988
	
	Kinh
	Quảng Nam
	Đảng viên
	12/12
	ĐHNH
	B/B
	Chi đoàn NH-KB
	

	31
	Nguyễn Lê Hươg Giang
	
	1992
	Kinh
	Huế
	Đoàn viên
	12/12
	Đại học
	B/B
	Chi đoàn khối MT - ĐT
	

	
	Các CLB đội nhóm (cơ cấu 2 lấy 2)

	32
	Điểu Minh
	1994
	
	X’tiêng
	Bình Phước
	
	12/12
	
	
	CLB cồng chiêng
	

	33
	Nguyễn Xuân Khoa
	1988
	
	Kinh
	
	Đảng viên
	12/12
	Điều Dưỡng
	B/B
	CLB thầy thuốc trẻ
	















ỦY BAN HỘI LHTN HUYỆN
